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*) Đọc thầm bài đọc:
CHIẾC KÉN BƯỚM
Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì cứ ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình căng phồng. Nó sẽ không bao giờ bay được nữa. Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.
Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống trong một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.
(Theo Nông Lương Hoài)

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu các câu hỏi sau:
Câu 1: (0,5 điểm) - M1.  Người thanh niên đã quyết định làm điều gì sau khi ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái kén? 
A. Cổ vũ chú bướm nhỏ.
B. Mang kén bướm về nhà.
C. Lấy kéo rạch lỗ nhỏ trên kén cho to hơn.            
D. Bỏ mặc chú bướm nhỏ và chiếc kén.

Câu 2. (0,5 điểm) - M1. Chú bướm đã gặp chuyện gì sau khi người thanh niên giúp ra khỏi kén?
A. Thân hình sưng phồng lên.
B. Đôi cánh nhăn nhúm lại.
C. Thân hình nhỏ lại và đôi cánh rộng ra để bay lên.
D. Thân hình sưng phồng lên, đôi cánh nhăn nhúm và không bay lên được nữa.
Câu 3. (0,5 điểm) – M2. Nghĩa của cụm từ "sức mạnh tiềm tàng" là gì? 
A. Sức mạnh bẩm sinh mọi người đều có.
B. Sức mạnh đặc biệt của những người tài giỏi.
C. Sức mạnh để làm những việc phi thường.
D. Sức mạnh bình thường.
Câu 4: (0,5 điểm) – M1. Người thanh niên đã sai ở đâu khi giúp chú bướm nhỏ thoát ra khỏi kén?
A. Làm hỏng kén bướm.
B. Làm tổn thương thân hình của chú bướm.
C. Làm trái quy luật tự nhiên khi sinh sản của loài bướm.
D. Làm rách đôi cánh của chú bướm.
Câu 5. (0,5 điểm) - M1. Em hiểu từ “hi vọng” trong câu "Còn chàng thanh niên thì cứ ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú." có nghĩa như thế nào?
………………..……………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………...
Câu 6: (0,5 điểm) – M1. Viết lại cảm nghĩ và bài học em rút ra được từ câu chuyện trên?
……………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….
Câu 7: (1 điểm) - M2. Em hãy đóng vai chú bướm nhỏ, viết (2-3 câu) về những điều mình muốn nói với chàng thanh niên.
………………………….…………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………………………….…………
……………………….……………………………………………………….…………
……………………………….………………………………………………………….
Câu 8: (1 điểm) - M2. Trong câu ghép: "Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm." có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? 
………………………………….…………………………………………….…………
……………………………….……………………………………………….…………
…………………………….…….………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………
………………………………..…………………………………………………………
Câu 9: ( 1 điểm) – M2.  Em hãy chọn cặp từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
(vừa - đã, càng - càng,  không những - mà còn, vì - nên)
a) Trời ……………..….mưa, đường …………………trơn.
b) …..…….về đến nhà, nó….…………...gọi mẹ ngay.
c) …………..….trời mưa to…………..….em không đi đá bóng được.
d) Bạn ấy ………………….….học giỏi……………………....hát hay.
Câu 10: (1 điểm) - M3. Hãy viết lại thành một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ “nguyên nhân- kết quả” từ hai câu văn: Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ.

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………./
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*)  Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: 7 điểm (khoảng 15 – 20 phút) :
Câu 1 (0,5 điểm): Đáp án C
Câu 2 (0,5 điểm): Đáp án D
Câu 3 (0,5 điểm): Đáp án A
Câu 4 (0,5 điểm): Đáp án C
Câu 5 (0,5 điểm): Hi vọng là tin tưởng và mong chờ điều tốt đẹp đến.
Câu 6 (0,5 điểm): Chấm theo ý diễn đạt của học sinh, yêu cầu viết câu đúng ngữ pháp.
[bookmark: _GoBack]Ví dụ: Chú bướm nhỏ thật đáng thương. Chúng ta cần suy nghĩ thật kĩ khi giúp người khác để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Khi gặp khó khăn ta cần cố gắng vượt qua, điều đó sẽ giúp ta trưởng thành hơn.
Câu 7 (1,0 điểm): Chấm theo ý diễn đạt của học sinh, yêu cầu viết câu đúng ngữ pháp.
Ví dụ: Cảm ơn anh đã có lòng tốt giúp đỡ tôi nhưng mong anh hãy để cho tôi tự chui ra. Cho dù có khó khăn nhưng khi tôi tự chui ra được thì tôi đã thực sự trưởng thành.     
Câu 8 (1 điểm): Có 3 vế câu. Vế 1 nối với vế 2 bằng quan hệ từ, vế 2 nối trực tiếp với vế 3 bằng dấu phẩy.
Câu 9 (1 điểm): Đúng mỗi câu được 0,25 điểm
 a. Trời càng mưa, đường càng trơn.
b. Vừa về đến nhà, nó đã gọi mẹ ngay.
c. Vì trời mưa to nên em không đi chơi.
d. Nó không những học giỏi mà còn hát hay.
Câu 10 (1 điểm): yêu cầu viết cau đúng ngữ pháp, không viết hoa tùy tiên, đủ dấu câu. Có thể thêm, bớt từ ngữ song vãn giữ nguyên ý nghĩa của  hai câu văn.
Ví dụ: Vì chú bướm đã quá mệt mỏi không thể cố được nữa nên anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ thoát khỏi chiếc kén chật chội.
                                   …………….…………………………

